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Trường Tiểu học Trung Đông: 05 chỉ tiêu

1 Nguyễn Thị Hương Trà 23/6/2001
Xã Trung Đông, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 82,0 82.0 Trúng tuyển

2 Vũ Thị Huyền Thu 24/9/2001
TT Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh 

Nam Định 
Đại học Giáo dục Tiểu học 80,5 80.5 Trúng tuyển

3 Trần Thị Nhung 14/9/2001
Xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 77,2 77.2 Trúng tuyển

4 Nguyễn Mai Chi 17/6/2000
TT Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh 

Nam Định 
Đại học Giáo dục Tiểu học 77,0 77.0 Trúng tuyển

5 Nguyễn Thu Hà 23/10/2000
Xã Trung Đông, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 68,0 68,0 Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Thu Hà 16/02/1999
TT Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh 

Nam Định 
Đại học Giáo dục Tiểu học 63,5 63,5 Không trúng tuyển

7 Mai Tiến Lộc 13/7/2001
Phường Trần Đăng Ninh, thành 

phố Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 63,0 63.0 Không trúng tuyển

8 Trần Thuỳ Trang 24/01/1999
Xã Trung Đông, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 63,0 63.0 Không trúng tuyển

9 Văn Phương  Oanh 25/02/1998
Phường Lộc Hạ, thành Phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định 
Đại học Giáo dục Tiểu học 60,8 60.8 Không trúng tuyển

10 Phan Thị Ngọc 03/02/1996
Xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học Vắng thi 0 Không trúng tuyển

Trường Tiểu học Phương Định: 03 chỉ tiêu

1 Nguyễn Tăng Khánh Mai 20/5/2001
Phưởng Hạ Long, Thành phố 

Nam Định 
Đại học Giáo dục Tiểu học 76,5 76.5 Trúng tuyển
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2 Trần Thị Ánh Ngọc 12/6/1998
TT Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh 

Nam Định 
Đại học Giáo dục Tiểu học 75,0 75.0 Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Nga 09/11/2000
Xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định 
Đại học Giáo dục Tiểu học 70,0 70.0 Trúng tuyển

4 Lã Thị Hồi 27/7/1991
Xã Phương Định, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 63,5 63.5 Không trúng tuyển

Trường Tiểu học Việt Hùng: 01 chỉ tiêu

1 Vũ Thị Thuỳ Trang 22/3/1999
Xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 92,5 92.5 Trúng tuyển

Trường Tiểu học Trực Tuấn: 02 chỉ tiêu

1 Phạm Ngọc Diễm 20/10/1996
Xã Trung Đông, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 71,5 71.5 Trúng tuyển

2 Cao Thị Thuỳ Linh 18/12/2000
TT Cát Thành, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định 
Đại học Giáo dục Tiểu học 71,5 71.5 Trúng tuyển

Trường Tiểu học Trực Thuận: 01 chỉ tiêu

1 Trần Thị Thu Trang 02/5/1997
Xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định 
Đại học Giáo dục Tiểu học 66,0 66.0 Trúng tuyển

2 Phạm Thị Phương Hoa 24/4/1998
Phường Văn Miếu, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học Vắng thi 0 Không trúng tuyển

Trường Tiểu học thị trấn Ninh Cường: 01 chỉ tiêu

1 Ngô Thị Thuỳ Trang 07/9/1996
Xã Trực Thuận, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 68,0 68.0 Trúng tuyển

Trường Tiểu học Trực Thái: 02 chỉ tiêu

1 Trần Thị Ánh Ngọc 15/10/1997
Xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 81,0 81.0 Trúng tuyển

2 Phạm Thị Loan 10/3/1996
Xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định 
Đại học Giáo dục Tiểu học 78,0 78.0 Trúng tuyển

Trường Tiểu học Trực Đại: 06 chỉ tiêu

1 Đỗ Thị Mỹ Hảo 02/9/1997
TT Cát Thành, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định 
Đại học Giáo dục Tiểu học 79,0 79.0 Trúng tuyển

2 Hoàng Thu Thảo 11/9/2000
Xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 78,3 78.3 Trúng tuyển

3 Đỗ Thị Thu Hương 02/6/1998
TT Cát Thành, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định 
Đại học Giáo dục Tiểu học 72,5 72.5 Trúng tuyển
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4 Lưu Thị Thanh Thuỷ 20/9/1996
Xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 72,0 72.0 Trúng tuyển

5 Mai Thị Hương 08/9/1996
TT Cát Thành, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định 
Đại học Giáo dục Tiểu học 66,5 66.5 Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Hương 16/8/1986
Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh 

Nam Định 
Đại học Giáo dục Tiểu học 65,5 65.5 Trúng tuyển

7 Phùng Thanh Hương 15/7/1999
Xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 63,5 63.5 Không trúng tuyển

8 Lã Thị Ngọc Bích 27/5/1992
Xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 62,5 62.5 Không trúng tuyển

Trường Tiểu học Trực Hùng: 06 chỉ tiêu

1 Nguyễn Minh Hiếu 13/12/2000
Phường Hạ Long, thành phố Nam 

Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 82,0 82.0 Trúng tuyển

2 Mạc Thị Mai Anh 28/8/2001
TT Cát Thành, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định 
Đại học

Giáo dục Tiểu học - Sư 

phạm Tiếng Anh
80,5 80.5 Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thu 07/6/1996
Xã Trực Hưng, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 77,5 77.5 Trúng tuyển

4 Trần Thị Nga 28/02/1998
Phường Mỹ Xá, thành phố Nam 

Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 75,5 75.5 Trúng tuyển

5 Trần Thị Thảo 25/01/1999
Xã Trực Cường, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 75,5 75.5 Trúng tuyển

6 Lưu Thị Hoài 20/12/1997
Xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 73,0 73.0 Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Nhị 06/5/1998
Xã Giao Châu, huyện Giao Thuỷ, 

tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 62,0 62.0 Không trúng tuyển

Trường Tiểu học Trực Cường: 06 chỉ tiêu

1 Đỗ Thị Minh Hiền 25/11/2001
Xã Trực Cường, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 81,5 81.5 Trúng tuyển

2 Vũ Mạnh Tuấn 16/8/2001
Xã Trực Cường, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 80,8 80.8 Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Hải 25/5/1998
Xã Trực Cường, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 71,0 71.0 Trúng tuyển

4 Vũ Thị Minh Hằng 06/10/1999
Xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 68,5 68.5 Trúng tuyển
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5 Trần Thị Nga 09/3/1999
Xã Trung Đông, huyện Trực 

Ninh, tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục Tiểu học 68,5 68.5 Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Phương Dung 11/10/1999
TT Cát Thành, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định 
Đại học Giáo dục Tiểu học 67,0 67.0 Trúng tuyển

7 Đoàn Thị Phương 17/02/1995
Xã Hồng Quang, huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định
Đại học Giáo dục tiểu học 60,3 60.3 Không trúng tuyển

8 Trần Thị Ánh Minh 16/5/2001
TT Cát Thành, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định 
Đại học

Giáo dục Tiểu học - Sư 

phạm Tiếng Anh
Vắng thi 0 Không trúng tuyển

Trường Tiểu học Trực Thắng: 02 chỉ tiêu

1 Trần Thị Kim Oanh 12/8/1990
TT Cát Thành, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định 
Đại học Giáo dục Tiểu học 74,3 74.3 Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Ngọc Hà 28/3/1998
TT Cát Thành, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định 
Đại học Giáo dục Tiểu học 68,0 68.0 Trúng tuyển

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu.

Tổng số thí sinh đủ điều kiện thi Vòng 2: 47 thí sinh.

 - Số thí sinh trúng tuyển: 35 thí sinh.

 - Số thí sinh không trúng tuyển: 12 thí sinh./.
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